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Bài 2: Nguyên Âm 
Thứ Hai:   Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

a b-a ba 33  
a b-à bà 

 

ăn r-ắn rắn 
 

ăn ch-ăn chăn 
 

ân l-ân lân 
 

ân m-ận mận 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-2 phần Phụ Lục của sách học và cho các 

em viết chữ a, ă hay â.)   

 

a   ă   â 

33  
 

  

  

  

 
 

  

m   n ch   n 

    b l   n 

r   n     b   
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Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

e x-e xe 
 

e m-ẹ mẹ 
 

e b-é bé 
 

ê d-ê dê 
 

ê d-ế dế 
 

ê k-ệ kệ 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-2 phần Phụ Lục của sách học và cho các 

em viết chữ e hay ê.)   

 

e   ê 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    k     b 

    m     d 

    d     x 
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Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

i b-i bi 
 

i b-í bí 
 

i đ-i đi 
 

i m-ì mì 
 

i kh-ỉ khỉ 
 

i ch-ị chị 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-2 phần Phụ Lục của sách học và cho các 

em viết chính tả.)   

 

i 

  

  

  

  

  

  

   ch    kh 

    m     đ 

    b     b 
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Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

o b-ò bò 
 

o ch-ó chó 
 

ô b-ố bố 
 

ô t-ổ tổ 
 

ơ n-ơ nơ 
 

ơ v-ớ vớ 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-2 phần Phụ Lục của sách học cho các em 

viết chữ o, ô hay ơ.)   

 

o   ô   ơ 

  

  

  

  

  

  

    n     t 

   ch     v 

    b     b 
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Thứ Sáu:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

u m-ũ mũ 
 

u m-ù mù 
 

u đ-u đu 
 

ư th-ư thư 
 

ư s-ứ sứ 
 

ư s-ư t-ử sư tử 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-2 phần Phụ Lục của sách học cho các em 

viết chữ u hay ư.)   

u   ư 

  

  

  

  

  

  

  s    t     đ 

    s    th 

    m     m 
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Đánh Vần 
Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

y l-y ly 
 

y M-ỹ Mỹ 
 

y Ý Ý 
 

y k-ý ký 
 

y y y tá 
 

y y y sĩ 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-2 phần Phụ Lục của sách học cho các em 

viết chính tả.)   

y 
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